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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SKY LAND
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1. Tên công ty
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21.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

2. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

3. Giáo dục tiểu học 8521

4. Giáo dục trung học cơ sở 8522

5. Giáo dục trung học phổ thông 8523

6. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Hoạt động viễn thông khác 6190

10. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

11. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

12. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Dịch vụ ăn uống khác 5629

15. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

19. Giáo dục nhà trẻ 8511

20. Giáo dục mẫu giáo 8512

21. Đào tạo sơ cấp 8531

22. Đào tạo trung cấp 8532

23. Đào tạo cao đẳng 8533

24. Đào tạo đại học 8541

25. Đào tạo thạc sỹ 8542

26. Đào tạo tiến sỹ 8543

27. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

28. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

29. Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, 
văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt 
buộc)

8412

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652(Chính)

31. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

32. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 210.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG THỊ 
THANH MAI

Ấp 7, Xã Phú 
Ngọc, Huyện 
Định Quán, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

107.100 10.710.000.000 51,000

Tổng số 107.100 10.710.000.000 51,000

272233363

2 NGUYỄN THỊ 
VÂN KHÁNH

Số 334/18/23, 
Khu phố 1, 
Phường Trung 
Dũng, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

81.900 8.190.000.000 39,000

Tổng số 81.900 8.190.000.000 39,000

272444434

3 ĐỖ HẢI 
ĐĂNG

A140A, Khu phố 
7, Phường Tân 
Phong, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

21.000 2.100.000.000 10,000

Tổng số 21.000 2.100.000.000 10,000

272337882

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       272233363
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 7, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 155 Đường Đồng Khởi, Khu phố 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH MAI Nữ

20/08/1993 Kinh Việt Nam

08/05/2008 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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